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Đường Nam
 Sông Hậu

Sông Hàm Luông

SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH

TỶ LỆ 1 : 50000
10 0 105 Km
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Cảng cá

(GIAO THÔNG VẬN TẢI, CẤP NƯỚC SẠCH, THOÁT NƯỚC MƯA, THỦY LỢI)

Nhà máy/ trạm cấp nước

Cấp nước

Thủy lợi

Đường thủy nội địa

Cống

Âu thuyền

CHÚ GIẢI

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện

Ranh giới xã

Điểm độ cao địa hình

Quốc lộ

Đường tỉnh

!(60

;:912

Cảng biển

Cầu

UBND tỉnh / huyện

Đường huyện

à

1.2

Hiện
trạng

Quy
hoạch

A@60

!(60

;:912

A@60

Cao tốc

à

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH TRÀ VINH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỈNH TRÀ VINH

SỞ XÂY DỰNG
TỈNH TRÀ VINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
QUỐC DÂN

Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20....

     Hệ tọa độ: VN-2000
     Nguồn tài liệu:   - CSDL nền địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh
                             - CSDL địa lý quy hoạch tỉnh Trà Vinh

(Kèm theo hồ sơ trình thẩm định, trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch tại Tờ trình số ……………………
ngày ... tháng ... năm …... của ..................................; hoặc đã cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo văn bản quyết định

hoặc phê duyệt quy hoạch số …………………… ngày ... tháng ... năm …... của ..................................)

QUY HOẠCH TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH

IN THU TỪ TỶ LỆ 1:50.000
(GIAO THÔNG VẬN TẢI, CẤP NƯỚC SẠCH, THOÁT NƯỚC MƯA, THỦY LỢI)

STT Tên Địa điểm

1 Trạm CN Nhị Long Xã Nhị Long và vùng phụ cận.
2 Trạm CN An Trường A. Xã An Trường A và vùng phụ cận.
3 Trạm cấp nước Định Phú A TT. Cầu Quan và vùng phụ cận.
4 Trạm cấp nước Ninh Thới. Đô thị mới Ninh Thới và vùng phụ cận.
5 Nhà máy nước Cầu Ngang + Mỹ Long Thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Mỹ Long và vùng phụ cận.
6 Trạm cấp nước Thuận Hòa. Xã Thuận Hòa và vùng phụ cận.
7 Nhà máy nước TP. Trà Vinh + Châu Thành Thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành
8 Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thé Thành phố Trà Vinh và vùng phụ cận
9 Nhà máy nước Càng Long Thị trấn Càng Long và vùng phụ cận

10 Trạm CN Bình Phú. Xã Bình Phú và vùng phụ cận.
11 Trạm CN Tân An. Đô thị mới Tân An và vùng phụ cận.
12 Nhà máy nước Tiểu Cần + Cầu Quan Thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan và vùng phụ cận.
13 Nhà máy nước Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè và vùng phụ cận.
14 Nhà máy nước TX Duyên Hải Thị xã Duyên Hải và vùng phụ cận.
15 Nhà máy nước Trà Cú Thị trấn Trà Cú, xã Ngãi Xuyên và vùng phụ cận.
16 Trạm cấp nước Thị trấn Long Thành Thị trấn Long Thành và vùng phụ cận.
17 Trạm cấp nước Ngũ Lạc. Xã Ngũ Lạc và vùng phụ cận.
18 Nhà máy cấp nước liên vùng phía Tây (dự kiến)
19 Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa Phường Nguyệt Hóa, TP Trà Vinh
20 Trạm cấp nước TT Định An TT Định An, huyện Trà Cú

DANH SÁCH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC ĐẾN NĂM 2030

STT Tên Địa điểm STT Tên Địa điểm

1 Cống Bà Trân Huyện Châu Thành 27 Cống Kim Hòa Huyện Cầu Ngang
2 Cống Bảy Tất Huyện Châu Thành 28 Cống Trà Ngoa Huyện Càng Long
3 Cống Trà Cú 2 Huyện Trà Cú 29 Cống Cây Chôm 2 Huyện Cầu Kè
4 Cống Tổng Long Huyện Trà Cú 30 Cống Cây Chôm 1 Huyện Cầu Kè
5 Cống Rạch Cá Huyện Trà Cú 31 Cống Năm Thước Huyện Châu Thành
6 Cống Trẹm Tiểu Cần 32 Cống Trà Cuôn Huyện Châu Thành
7 Cống Bằng Tăng Huyện Càng Long 33 Cống Nhà Thờ 2 Huyện Châu Thành
8 Cống Huyền Hội Huyện Châu Thành 34 Cống Hiệp Hòa Huyện Cầu Ngang
9 Cống Trà Mềm Huyện Trà Cú 35 Cống Lộ Đá Thị xã Duyên Hải

10 Cống Len Huyện Tiểu Cần 36 Cống kênh 3/2 Huyện Tiểu Cần
11 Cống Tân Hòa Huyện Tiểu Cần 37 Cống Thi Ron Huyện Duyên Hải
12 Cống Hùng Hòa Huyện Trà Cú 38 Cống Đôn Châu Huyện Duyên Hải
13 Cống Kênh 37 Huyện Châu Thành 39 Cống Sa Rầy Huyện Duyên Hải
14 Cống Sóc Cụt 1 Huyện Trà Cú 40 Cống Hàm Giang 2 Huyện Trà Cú
15 Cống Sóc Cụt 2 Huyện Trà Cú 41 Cống Hàm Giang 1 Huyện Trà Cú
16 Cống Ô Dài Huyện Châu Thành 42 Cống Ngọc Biên Huyện Trà Cú
17 Cống Nhị Trường 1 Huyện Cầu Ngang 43 Cống Ba Cụm Huyện Trà Cú
18 Cống Đầu Đất Huyện Châu Thành 44 Cống Ba Cụm 1 Huyện Trà Cú
19 Cống Trà Cuôn 2 Huyện Châu Thành 45 Cống Trà Sất A Huyện Trà Cú
20 Cống Hậu Bối Huyện Cầu Ngang 46 Cống Chị Sáu Huyện Trà Cú
21 Cống Cầu Ván Huyện Cầu Ngang 47 Cống Long Hiệp 1 Huyện Trà Cú
22 Cống Xẻo Su Huyện Cầu Ngang 48 Cống Long Hiệp 2 Huyện Trà Cú
23 Cống TN4 Huyện Cầu Ngang 49 Cống Ba Trạch Huyện Trà Cú
24 Cống TN3 Huyện Cầu Ngang 50 Cống Tân Hiệp 2 Huyện Trà Cú
25 Cống N1 Huyện Cầu Ngang 51 Cống Đường Xuồng 1 Huyện Trà Cú
26 Cống Kênh Ranh Huyện Cầu Ngang 52 Cống Đường Xuồng 2 Huyện Trà Cú

53 Cống Tân Lập

DANH SÁCH CỐNG DỰ KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trạm cấp nước
Định Phú A

Nhà máy cấp nước liên vùng
phía Tây (dự kiến)

Nhà máy nước
Tiểu Cần + Cầu Quan

Trạm cấp nước
Ninh Thới

Nhà máy nước
Cầu Kè

Trạm cấp nước
Tân An

Trạm cấp nước
Bình Phú

Trạm cấp nước
Nhị Long

Nhà máy nước
Càng Long

Nhà máy sản xuất
nước sạch Láng Thé

Nhà máy sản xuất
nước sạch Nguyệt Hóa

Nhà máy nước
TP. Trà Vinh + Châu Thành

Nhà máy nước
Câu Ngang + Mỹ Long

Trạm cấp nước
Thuận Hòa

Trạm cấp nước
Ngũ Lạc

Trạm cấp nước
TT. Long Thành

Nhà máy nước
TX. Duyên HảiTrạm cấp nước

TT. Định An

Nhà máy nước Trà Cù

Trạm cấp nước
Trường A

b
!!!

Hồ chứa nước ngọt

Đường đê

Hồ chứa nước ngọt
Láng Thé

Âu thuyền Cái Hóp


